
THỰC ĐƠN TỪ 29/8 ĐẾN 30/8/2024 

 

THỨ ĂN SÁNG ĂN TRƯA ĂN XẾ TRÁNG MIỆNG 

NĂM 

29/8 

Nhập học 

 

BÚN BÒ 
SỮA VINAMILK 

 

CƠM  

TRỨNG CHIÊN 

CANH KHOAI MỠ TÔM KHÔ 

CẢI THẢO XÀO 

 

CHÁO CÁ DIÊU HỒNG RAU CÂU DỪA 

SÁU 

30/8 

 

BÚN RIÊU CUA 
SỮA VINAMILK 

 

CƠM CHIÊN DƯƠNG CHÂU 

       CANH BẦU NẤU THỊT 

    RAU MUỐNG XÀO NẤM RƠM 

 

BÁNH HURA 

SỮA CHUA 
NƯỚC CHANH DÂY 

 

  



THỰC ĐƠN TUẦN 1 THÁNG 9.2024 (TỪ 02/9 ĐẾN 06/9/2024) 

  

 

THỨ 
ĂN SÁNG 

 
ĂN TRƯA ĂN XẾ TRÁNG MIỆNG 

HAI 

02/9 

Nghỉ 2.9 

 

HỦ TÍU NẤU THỊT 
SỮA VINAMILK 

 

CƠM  

CÁ DIÊU MUỐI SẢ CHIÊN 

       CANH CHUA NẤU THỊT 

                 BẮP CẢI XÀO 

MÌ NẤU THỊT CHÔM CHÔM 

BA 

03/9 

Nghỉ 2.9 

 

 

CHÁO DINH DƯỠNG 
SỮA VINAMILK 

 

CƠM 

ĐÙI GÀ RAM NƯỚC DỪA 

                   CANH BÍ ĐỎ 

  CẢI THÌA XÀO NẤM BÀO NGƯ 

SÚP NUI SAO CHUỐI CAU 

TƯ 

04/9 

 

 

BÁNH MÌ TRỨNG 

CHIÊN 
SỮA VINAMILK 

 

CƠM  

TRỨNG CÚT KHO THỊT 

       CANH ĐU ĐỦ NẤU THỊT 

                ĐẬU ĐŨA XÀO 

 

CHÁO THỊT BÒ 

 
DƯA HẤU 

NĂM 

05/9 

Khai 

giảng 

không 

ăn 

 

CHÁO HẠT SEN 
SỮA VINAMILK 

 

CƠM  

TÔM RAM THỊT 

CANH RAU NẤU THỊT 

BÔNG CẢI XÀO VỚI KHÓM 

 

BÚN KHÔ NẤU THỊT ĐU ĐỦ CHÍN 

SÁU 

06/9 

 

 

BÚN RIÊU CUA 
SỮA VINAMILK 

 

 

CƠM + LẠP XƯỞNG RAM 
CANH KHOAI MỠ NẤU TÔM KHÔ 

RAU MUỐNG XÀO NẤM RƠM 

 

BÁNH CHOCOPIE 

SỮA CHUA 

VINAMILK 

NƯỚC SÂM 



THỰC ĐƠN TUẦN 2 THÁNG 9.2024 (TỪ 09/9 ĐẾN 13/9/2024)  

 

  

THỨ 
ĂN SÁNG 

 
ĂN TRƯA ĂN XẾ TRÁNG MIỆNG 

HAI 

09/9 

 

HỦ TÍU NẤU THỊT 
SỮA VINAMILK 

 

CƠM  

CÁ DIÊU HỒNG MUỐI SẢ CHIÊN 

       CANH CHUA NẤU THỊT 

         MƯỚP XÀO NẤM RƠM 

MÌ NẤU THỊT DƯA HẤU 

BA 

10/9 

 

CHÁO DINH DƯỠNG 
SỮA VINAMILK 

 

CƠM 

ĐÙI GÀ RAM NƯỚC DỪA 

                   CANH BÍ ĐỎ 

  CẢI THÌA XÀO NẤM BÀO NGƯ 

SÚP NUI SAO CHUỐI CAU 

TƯ 

11/9 

 

 

PHỞ GÀ 
SỮA VINAMILK 

 

CƠM  

TRỨNG CÚT KHO THỊT 

       CANH ĐU ĐỦ NẤU THỊT 

                ĐẬU ĐŨA XÀO 

 

CHÁO THỊT BÒ 

 
SỮA CHUA YAKULT 

NĂM 

12/9 

 

CHÁO TÔM THỊT 
SỮA VINAMILK 

 

CƠM  

 CÁ THU KHO CÀ VỚI THỊT 

CANH RAU NẤU THỊT 

BÔNG CẢI XÀO VỚI KHÓM 

 

BÚN KHÔ NẤU THỊT RAU CÂU DỪA 

SÁU 

13/9 

 

 

BÚN RIÊU CUA 
SỮA VINAMILK 

 

 

CƠM + LẠP XƯỞNG RAM 
CANH KHOAI MỠ NẤU TÔM KHÔ 

RAU MUỐNG XÀO NẤM BÀO NGƯ 

 

MIẾN GÀ 

 

SỮA CHUA 

VINAMILK 



THỰC ĐƠN TUẦN 3 THÁNG 9.2024 (TỪ 16/9 ĐẾN 20/9/2024)  

 

THỨ ĂN SÁNG ĂN TRƯA ĂN XẾ TRÁNG MIỆNG 

HAI 

16/9 

 

CHÁO LƯƠN NẤU 

ĐẬU XANH 
SỮA VINAMILK 

 

CƠM  

CÁ BASA MUỐI SẢ CHIÊN 

       CANH BÍ ĐỎ NẤU THỊT 

         NẤM RƠM XÀO KHÓM 

NUI NẤU THỊT CHUỐI CAU 

BA 

17/9 

 

 

BÚN CÁ THU 
SỮA VINAMILK 

 

CƠM  

TÔM RAM THỊT 

       CANH ĐU ĐỦ NẤU THỊT 

             ĐẬU COVE XÀO 

 

CHÁO DINH DƯỠNG 
XOÀI CÁT CHU 

 

TƯ 

18/9 

 

PHỞ BÒ 
SỮA VINAMILK 

 

CƠM  

ĐẬU HŨ KHO THỊT 

CANH BÍ XANH NẤU TÔM KHÔ 

SÚP LƠ XÀO KHÓM 

 

BÚN KHÔ NẤU THỊT SỮA CHUA YAKULT 

NĂM 

19/9 

 

BÚN BÒ 
SỮA VINAMILK 

 

CƠM  

TRỨNG CHIÊN 

CANH KHOAI MỠ TÔM KHÔ 

CẢI THẢO XÀO 

 

SÚP NUI SAO TRỨNG 

CÚT 
RAU CÂU DỪA 

SÁU 

20/9 

 

BÚN RIÊU CUA 
SỮA VINAMILK 

 

CƠM CHIÊN DƯƠNG CHÂU 

       CANH BẦU NẤU THỊT 

    RAU MUỐNG XÀO NẤM RƠM 

 

CHÁO GÀ NẤU HẠT SEN 
SỮA CHUA 

VINAMILK 

 

 



THỰC ĐƠN TUẦN 4THÁNG 9.2024 (TỪ 23/9 ĐẾN 27/9/2024)  

 

  

THỨ 
ĂN SÁNG 

 
ĂN TRƯA ĂN XẾ TRÁNG MIỆNG 

HAI 

23/9 

HỦ TÍU NẤU THỊT 
SỮA VINAMILK 

 

CƠM  

CÁ DIÊU HỒNG MUỐI SẢ CHIÊN 

       CANH CHUA NẤU THỊT 

         MƯỚP XÀO NẤM RƠM 

MÌ NẤU THỊT DƯA HẤU 

BA 

24/9 

 

CHÁO DINH DƯỠNG 
SỮA VINAMILK 

 

CƠM 

ĐÙI GÀ RAM NƯỚC DỪA 

                   CANH BÍ ĐỎ 

  CẢI THÌA XÀO NẤM BÀO NGƯ 

SÚP NUI SAO CHUỐI CAU 

TƯ 

25/9 

 

 

PHỞ GÀ 
SỮA VINAMILK 

 

CƠM  

TRỨNG CÚT KHO THỊT 

       CANH ĐU ĐỦ NẤU THỊT 

                ĐẬU ĐŨA XÀO 

CHÁO THỊT BÒ 

 
SỮA CHUA YAKULT 

NĂM 

26/9 

 

CHÁO TÔM THỊT 
SỮA VINAMILK 

 

CƠM  

 CÁ THU KHO CÀ VỚI THỊT 

CANH RAU NẤU THỊT 

BÔNG CẢI XÀO VỚI KHÓM 

BÚN KHÔ NẤU THỊT RAU CÂU DỪA 

SÁU 

27/9 

 

 

BÚN RIÊU CUA 
SỮA VINAMILK 

 

CƠM + LẠP XƯỞNG RAM 
CANH KHOAI MỠ NẤU TÔM KHÔ 

RAU MUỐNG XÀO NẤM BÀO NGƯ 

CHÁO HẢI SẢN 

 

SỮA CHUA 

VINAMILK 

BẢY 

28/9 

BÁNH CANH 
SỮA VINAMILK 

 

CƠM  

TRỨNG CHIÊN 

CANH KHOAI MỠ TÔM KHÔ 

CẢI THẢO XÀO 

 

SÚP NUI SAO TRỨNG 

CÚT 
RAU CÂU DỪA 



THỰC ĐƠN TUẦN 1 THÁNG 10.2024 (TỪ 30/9 ĐẾN 05/10/2024)  

 

THỨ ĂN SÁNG ĂN TRƯA ĂN XẾ TRÁNG MIỆNG 

HAI 

30/9 

 

CHÁO LƯƠN NẤU 

ĐẬU XANH 
SỮA VINAMILK 

 

CƠM  

CÁ BASA MUỐI SẢ CHIÊN 

          CANH BÍ ĐỎ NẤU THỊT 

        KHÓM XÀO CHUA NGỌT 

NUI NẤU THỊT CHUỐI CAU 

BA 

01/10 

 

 

BÚN CÁ THU 
SỮA VINAMILK 

 

CƠM  

TÔM RAM THỊT 

       CANH ĐU ĐỦ NẤU THỊT 

             ĐẬU COVE XÀO 

CHÁO DINH DƯỠNG 
XOÀI CÁT CHU 

 

TƯ 

02/10 

 

PHỞ BÒ 
SỮA VINAMILK 

 

CƠM  

ĐẬU HŨ KHO THỊT 

CANH BÍ XANH NẤU TÔM KHÔ 

SÚP LƠ XÀO KHÓM 

BÚN KHÔ NẤU THỊT SỮA CHUA YAKULT 

NĂM 

03/10 

 

BÚN BÒ 
SỮA VINAMILK 

 

CƠM  

TRỨNG CHIÊN 

CANH KHOAI MỠ TÔM KHÔ 

CẢI THẢO XÀO 

SÚP NUI SAO TRỨNG 

CÚT 
RAU CÂU DỪA 

SÁU 

04/10 

 

BÚN RIÊU CUA 
SỮA VINAMILK 

 

CƠM CHIÊN DƯƠNG CHÂU 

       CANH BẦU NẤU THỊT 

    RAU MUỐNG XÀO NẤM RƠM 

 

CHÁO GÀ NẤU HẠT SEN 
SỮA CHUA 

VINAMILK 

BẢY 

05/10 

MIẾN NẤU THỊT 
SỮA VINAMILK 

 

CƠM  

TRỨNG CÚT KHO THỊT 

CANH BẦU NẤU TÔM KHÔ 

MƯỚP XÀO 

 

CHÁO THỊT BÒ DƯA HẤU 



 

THỰC ĐƠN TUẦN 2 THÁNG 10.2024 (TỪ 07/10 ĐẾN 12/10/2024)  

THỨ 
ĂN SÁNG 

 
ĂN TRƯA ĂN XẾ TRÁNG MIỆNG 

HAI 

07/10 

HỦ TÍU NẤU THỊT 
SỮA VINAMILK 

 

CƠM  

CÁ DIÊU HỒNG MUỐI SẢ CHIÊN 

       CANH CHUA NẤU THỊT 

         MƯỚP XÀO NẤM RƠM 

MÌ NẤU THỊT DƯA HẤU 

BA 

08/10 

 

CHÁO DINH DƯỠNG 
SỮA VINAMILK 

 

CƠM 

ĐÙI GÀ RAM NƯỚC DỪA 

                   CANH BÍ ĐỎ 

  CẢI THÌA XÀO NẤM BÀO NGƯ 

SÚP NUI SAO CHUỐI CAU 

TƯ 

09/10 

 

 

PHỞ GÀ 
SỮA VINAMILK 

 

CƠM  

TRỨNG CÚT KHO THỊT 

       CANH ĐU ĐỦ NẤU THỊT 

                ĐẬU ĐŨA XÀO 

CHÁO THỊT BÒ 

 
SỮA CHUA YAKULT 

NĂM 

10/10 

 

CHÁO TÔM THỊT 
SỮA VINAMILK 

 

CƠM  

 CÁ THU KHO CÀ VỚI THỊT 

CANH RAU NẤU THỊT 

BÔNG CẢI XÀO VỚI KHÓM 

BÚN KHÔ NẤU THỊT RAU CÂU DỪA 

SÁU 

11/10 

 

 

BÚN RIÊU CUA 
SỮA VINAMILK 

 

CƠM + LẠP XƯỞNG RAM 
CANH KHOAI MỠ NẤU TÔM KHÔ 

RAU MUỐNG XÀO NẤM BÀO NGƯ 

CHÁO HẢI SẢN 

 

SỮA CHUA 

VINAMILK 

BẢY 

12/10 

BÁNH CANH 
SỮA VINAMILK 

 

CƠM  

TRỨNG CHIÊN 

CANH KHOAI MỠ TÔM KHÔ 

CẢI THẢO XÀO 

 

SÚP NUI SAO TRỨNG 

CÚT 
RAU CÂU DỪA 



THỰC ĐƠN TUẦN 3 THÁNG 10.2024 (TỪ 14/10 ĐẾN 19/10/2024)  

 

THỨ ĂN SÁNG ĂN TRƯA ĂN XẾ TRÁNG MIỆNG 

HAI 

14/10 

 

CHÁO LƯƠN NẤU 

ĐẬU XANH 
SỮA VINAMILK 

 

CƠM  

CÁ BASA MUỐI SẢ CHIÊN 

          CANH BÍ ĐỎ NẤU THỊT 

        KHÓM XÀO CHUA NGỌT 

NUI NẤU THỊT CHUỐI CAU 

BA 

15/10 

 

 

BÚN CÁ THU 
SỮA VINAMILK 

 

CƠM  

TÔM RAM THỊT 

       CANH ĐU ĐỦ NẤU THỊT 

             ĐẬU COVE XÀO 

CHÁO DINH DƯỠNG 
CAM XOÀN 

 

TƯ 

16/10 

 

PHỞ BÒ 
SỮA VINAMILK 

 

CƠM  

ĐẬU HŨ KHO THỊT 

CANH BÍ XANH NẤU TÔM KHÔ 

SÚP LƠ XÀO KHÓM 

BÚN KHÔ NẤU THỊT SỮA CHUA YAKULT 

NĂM 

17/10 

 

BÚN BÒ 
SỮA VINAMILK 

 

CƠM  

TRỨNG CHIÊN 

CANH KHOAI MỠ TÔM KHÔ 

CẢI THẢO XÀO 

SÚP NUI SAO TRỨNG 

CÚT 
RAU CÂU DỪA 

SÁU 

18/10 

 

BÚN RIÊU CUA 
SỮA VINAMILK 

 

CƠM CHIÊN DƯƠNG CHÂU 

       CANH BẦU NẤU THỊT 

    RAU MUỐNG XÀO NẤM RƠM 

 

CHÁO GÀ NẤU HẠT SEN 
SỮA CHUA 

VINAMILK 

BẢY 

19/10 

MIẾN NẤU THỊT 
SỮA VINAMILK 

 

CƠM  

TRỨNG CÚT KHO THỊT 

CANH BẦU NẤU TÔM KHÔ 

MƯỚP XÀO 

 

CHÁO THỊT BÒ DƯA HẤU 



 

THỰC ĐƠN TUẦN 4 THÁNG 10.2024 (TỪ 21/10 ĐẾN 26/10/2024)  

THỨ 
ĂN SÁNG 

 
ĂN TRƯA ĂN XẾ TRÁNG MIỆNG 

HAI 

21/10 

HỦ TÍU NẤU THỊT 
SỮA VINAMILK 

 

CƠM  

CÁ DIÊU HỒNG MUỐI SẢ CHIÊN 

       CANH CHUA NẤU THỊT 

         MƯỚP XÀO NẤM RƠM 

MÌ NẤU THỊT NHO MỸ ĐỎ  

BA 

22/10 

 

CHÁO DINH DƯỠNG 
SỮA VINAMILK 

 

CƠM 

ĐÙI GÀ RAM NƯỚC DỪA 

                   CANH BÍ ĐỎ 

  CẢI THÌA XÀO NẤM BÀO NGƯ 

SÚP NUI SAO CHUỐI CAU 

TƯ 

23/10 

 

 

PHỞ GÀ 
SỮA VINAMILK 

 

CƠM  

TRỨNG CÚT KHO THỊT 

       CANH ĐU ĐỦ NẤU THỊT 

                ĐẬU ĐŨA XÀO 

CHÁO THỊT BÒ 

 
SỮA CHUA YAKULT 

NĂM 

24/10 

 

CHÁO TÔM THỊT 
SỮA VINAMILK 

 

CƠM  

 CÁ THU KHO CÀ VỚI THỊT 

CANH RAU NẤU THỊT 

BÔNG CẢI XÀO VỚI KHÓM 

BÚN KHÔ NẤU THỊT RAU CÂU DỪA 

SÁU 

25/10 

 

 

BÚN RIÊU CUA 
SỮA VINAMILK 

 

CƠM + LẠP XƯỞNG /RAM 
CANH KHOAI MỠ NẤU TÔM KHÔ 

RAU MUỐNG XÀO NẤM BÀO NGƯ 

CHÁO HẢI SẢN 

 

SỮA CHUA 

VINAMILK 

BẢY 

26/10 

BÁNH CANH 
SỮA VINAMILK 

 

CƠM  

TRỨNG CHIÊN 

CANH KHOAI MỠ TÔM KHÔ 

CẢI THẢO XÀO 

 

SÚP NUI SAO TRỨNG 

CÚT 
ĐU ĐỦ CHÍN 



THỰC ĐƠN TUẦN 05 THÁNG 10.2024 (TỪ 28/10 ĐẾN 02/11/2024)  

 

THỨ ĂN SÁNG ĂN TRƯA ĂN XẾ TRÁNG MIỆNG 

HAI 

28/10 

 

CHÁO LƯƠN NẤU 

ĐẬU XANH 
SỮA VINAMILK 

 

CƠM  

CÁ BASA MUỐI SẢ CHIÊN 

          CANH BÍ ĐỎ NẤU THỊT 

        KHÓM XÀO CHUA NGỌT 

NUI NẤU THỊT CHUỐI CAU 

BA 

29/10 

 

 

BÚN CÁ THU 
SỮA VINAMILK 

 

CƠM  

TÔM RAM THỊT 

       CANH ĐU ĐỦ NẤU THỊT 

             ĐẬU COVE XÀO 

CHÁO DINH DƯỠNG 
NHO MỸ 

 

TƯ 

30/10 

 

PHỞ BÒ 
SỮA VINAMILK 

 

CƠM  

ĐẬU HŨ KHO THỊT 

CANH BÍ XANH NẤU TÔM KHÔ 

SÚP LƠ XÀO KHÓM 

BÚN KHÔ NẤU THỊT SỮA CHUA YAKULT 

NĂM 

31/10 

 

BÚN BÒ 
SỮA VINAMILK 

 

CƠM  

TRỨNG CHIÊN 

CANH KHOAI MỠ TÔM KHÔ 

CẢI THẢO XÀO 

SÚP NUI SAO TRỨNG 

CÚT 
RAU CÂU DỪA 

SÁU 

01/11 

 

BÚN RIÊU CUA 
SỮA VINAMILK 

 

CƠM CHIÊN DƯƠNG CHÂU 

       CANH BẦU NẤU THỊT 

    RAU MUỐNG XÀO NẤM RƠM 

 

CHÁO GÀ NẤU HẠT SEN 
SỮA CHUA 

VINAMILK 

BẢY 

02/11 

MIẾN NẤU THỊT 
SỮA VINAMILK 

 

CƠM  

TRỨNG CÚT KHO THỊT 

CANH BÍ ĐỎ NẤU THỊT 

MƯỚP XÀO 

 

CHÁO THỊT BÒ DƯA HẤU 



THỰC ĐƠN TUẦN 1 THÁNG 11.2024 (TỪ 04/11 ĐẾN 09/11/2024)  

 

THỨ 
ĂN SÁNG 

 
ĂN TRƯA ĂN XẾ TRÁNG MIỆNG 

HAI 

04/11 

HỦ TÍU NẤU THỊT 
SỮA VINAMILK 

 

CƠM  

CÁ DIÊU HỒNG MUỐI SẢ CHIÊN 

       CANH CHUA NẤU THỊT 

         MƯỚP XÀO NẤM RƠM 

MÌ NẤU THỊT NHO MỸ ĐỎ  

BA 

05/11 

 

CHÁO DINH DƯỠNG 
SỮA VINAMILK 

 

CƠM 

ĐÙI GÀ RAM NƯỚC DỪA 

                   CANH BÍ ĐỎ 

  CẢI THÌA XÀO NẤM BÀO NGƯ 

SÚP NUI SAO CHUỐI CAU 

TƯ 

06/11 

 

 

PHỞ GÀ 
SỮA VINAMILK 

 

CƠM  

TRỨNG GÀ KHO THỊT 

       CANH ĐU ĐỦ NẤU THỊT 

                ĐẬU ĐŨA XÀO 

CHÁO THỊT BÒ 

 
SỮA CHUA YAKULT 

NĂM 

07/11 

 

CHÁO TÔM THỊT 
SỮA VINAMILK 

 

CƠM  

 CÁ THU KHO CÀ VỚI THỊT 

CANH RAU NẤU THỊT 

BÔNG CẢI XÀO VỚI KHÓM 

BÚN KHÔ NẤU THỊT RAU CÂU DỪA 

SÁU 

08/11 

 

 

BÚN RIÊU CUA 
SỮA VINAMILK 

 

CƠM + LẠP XƯỞNG RAM 
CANH KHOAI MỠ NẤU TÔM KHÔ 

RAU MUỐNG XÀO NẤM BÀO NGƯ 

CHÁO HẢI SẢN 

 

SỮA CHUA 

VINAMILK 

BẢY 

09/11 

BÁNH CANH 
SỮA VINAMILK 

 

CƠM  

TRỨNG CHIÊN 

CANH BẦU NẤU TÔM KHÔ 

CẢI THẢO XÀO 

 

SÚP NUI SAO  ĐU ĐỦ CHÍN 



THỰC ĐƠN TUẦN 02 THÁNG 11.2024 (TỪ 11/11 ĐẾN 16/11/2024)  

 

THỨ ĂN SÁNG ĂN TRƯA ĂN XẾ TRÁNG MIỆNG 

HAI 

11/11 

 

CHÁO LƯƠN NẤU 

ĐẬU XANH 
SỮA VINAMILK 

 

CƠM  

CÁ BASA MUỐI SẢ CHIÊN 

          CANH BÍ ĐỎ NẤU THỊT 

        KHÓM XÀO CHUA NGỌT 

NUI NẤU THỊT CHUỐI CAU 

BA 

12/11 

 

 

BÚN CÁ THU 
SỮA VINAMILK 

 

CƠM  

TÔM RAM THỊT 

       CANH ĐU ĐỦ NẤU THỊT 

             ĐẬU COVE XÀO 

CHÁO DINH DƯỠNG 
DƯA HẤU 

 

TƯ 

13/11 

 

PHỞ BÒ 
SỮA VINAMILK 

 

CƠM  

ĐẬU HŨ BASA KHO THỊT 

CANH BÍ XANH NẤU TÔM KHÔ 

SÚP LƠ XÀO KHÓM 

BÚN KHÔ NẤU THỊT SỮA CHUA YAKULT 

NĂM 

14/11 

 

BÚN BÒ 
SỮA VINAMILK 

 

CƠM  

TRỨNG CHIÊN 

CANH KHOAI MỠ TÔM KHÔ 

CẢI THẢO XÀO 

SÚP NUI SAO TRỨNG 

CÚT 
RAU CÂU DỪA 

SÁU 

15/11 

 

BÚN RIÊU CUA 
SỮA VINAMILK 

 

CƠM CHIÊN DƯƠNG CHÂU 

       CANH BẦU NẤU THỊT 

    RAU MUỐNG XÀO NẤM RƠM 

 

CHÁO GÀ NẤU HẠT SEN 
SỮA CHUA 

VINAMILK 

BẢY 

16/11 

MIẾN NẤU THỊT 
SỮA VINAMILK 

 

CƠM  

TRỨNG CÚT KHO THỊT 

CANH BẦU NẤU TÔM KHÔ 

MƯỚP XÀO 

 

CHÁO THỊT BÒ DƯA HẤU 



THỰC ĐƠN TUẦN 3 THÁNG 11.2024 (TỪ 18/11 ĐẾN 23/11/2024)  

 

THỨ 
ĂN SÁNG 

 
ĂN TRƯA ĂN XẾ TRÁNG MIỆNG 

HAI 

18/11 

HỦ TÍU NẤU THỊT 
SỮA VINAMILK 

 

CƠM  

CÁ DIÊU HỒNG MUỐI SẢ CHIÊN 

       CANH CHUA NẤU THỊT 

         MƯỚP XÀO NẤM RƠM 

MÌ NẤU THỊT NHO MỸ ĐỎ  

BA 

19/11 

 

CHÁO DINH DƯỠNG 
SỮA VINAMILK 

 

CƠM 

ĐÙI GÀ RAM NƯỚC DỪA 

                   CANH BÍ ĐỎ 

  CẢI THÌA XÀO NẤM BÀO NGƯ 

SÚP NUI SAO CHUỐI CAU 

TƯ 

20/11 

 

 

PHỞ GÀ 
SỮA VINAMILK 

 

CƠM  

TRỨNG GÀ KHO THỊT 

       CANH ĐU ĐỦ NẤU THỊT 

                ĐẬU ĐŨA XÀO 

CHÁO THỊT BÒ 

 
SỮA CHUA YAKULT 

NĂM 

21/11 

 

CHÁO TÔM THỊT 
SỮA VINAMILK 

 

CƠM  

 CÁ THU KHO CÀ VỚI THỊT 

CANH RAU NẤU THỊT 

BÔNG CẢI XÀO VỚI KHÓM 

BÚN KHÔ NẤU THỊT RAU CÂU DỪA 

SÁU 

22/11 

 

 

BÚN RIÊU CUA 
SỮA VINAMILK 

 

CƠM  

LẠP XƯỞNG RAM 
CANH KHOAI MỠ NẤU TÔM KHÔ 

RAU MUỐNG XÀO NẤM BÀO NGƯ 

CHÁO HẢI SẢN 

 

SỮA CHUA 

VINAMILK 

BẢY 

23/11 

BÁNH CANH 
SỮA VINAMILK 

 

CƠM  

TRỨNG CHIÊN 

CANH BẦU NẤU TÔM KHÔ 

CẢI THẢO XÀO 

 

SÚP NUI SAO  ĐU ĐỦ CHÍN 



THỰC ĐƠN TUẦN 04 THÁNG 11.2024 (TỪ 25/11 ĐẾN 30/11/2024)  

 

THỨ ĂN SÁNG ĂN TRƯA ĂN XẾ TRÁNG MIỆNG 

HAI 

25/11 

 

CHÁO LƯƠN NẤU 

ĐẬU XANH 
SỮA VINAMILK 

 

CƠM  

CÁ BASA MUỐI SẢ CHIÊN 

          CANH BÍ ĐỎ NẤU THỊT 

        KHÓM XÀO CHUA NGỌT 

NUI NẤU THỊT CHUỐI CAU 

BA 

26/11 

 

 

BÚN CÁ THU 
SỮA VINAMILK 

 

CƠM  

TÔM RAM THỊT 

       CANH ĐU ĐỦ NẤU THỊT 

             ĐẬU COVE XÀO 

CHÁO DINH DƯỠNG 
DƯA HẤU 

 

TƯ 

27/11 

 

PHỞ BÒ 
SỮA VINAMILK 

 

CƠM  

ĐẬU HŨ BASA KHO THỊT 

CANH BÍ XANH NẤU TÔM KHÔ 

SÚP LƠ XÀO KHÓM 

BÚN KHÔ NẤU THỊT SỮA CHUA YAKULT 

NĂM 

28/11 

 

BÚN BÒ 
SỮA VINAMILK 

 

CƠM  

TRỨNG CHIÊN 

CANH KHOAI MỠ TÔM KHÔ 

CẢI THẢO XÀO 

SÚP NUI SAO TRỨNG 

CÚT 
RAU CÂU DỪA 

SÁU 

29/10 

 

BÚN RIÊU CUA 
SỮA VINAMILK 

 

CƠM CHIÊN DƯƠNG CHÂU 

       CANH BẦU NẤU THỊT 

    RAU MUỐNG XÀO NẤM RƠM 

 

CHÁO GÀ NẤU HẠT SEN 
SỮA CHUA 

VINAMILK 

BẢY 

30/11 

MIẾN NẤU THỊT 
SỮA VINAMILK 

 

CƠM  

TRỨNG CÚT KHO THỊT 

CANH BÍ ĐỎ NẤU THỊT 

MƯỚP XÀO 

 

CHÁO THỊT BÒ DƯA HẤU 



THỰC ĐƠN TUẦN 01 THÁNG 12.2024 (TỪ 02/12 ĐẾN 07/12/2024)  

 

THỨ 
ĂN SÁNG 

 
ĂN TRƯA ĂN XẾ TRÁNG MIỆNG 

HAI 

02/12 

HỦ TÍU NẤU THỊT 
SỮA VINAMILK 

 

CƠM  

CÁ DIÊU HỒNG MUỐI SẢ CHIÊN 

       CANH CHUA NẤU THỊT 

         MƯỚP XÀO NẤM RƠM 

MÌ NẤU THỊT NHO MỸ ĐỎ  

BA 

03/12 

 

CHÁO DINH DƯỠNG 
SỮA VINAMILK 

 

CƠM 

ĐÙI GÀ RAM NƯỚC DỪA 

                   CANH BÍ ĐỎ 

  CẢI THÌA XÀO NẤM BÀO NGƯ 

SÚP NUI SAO CHUỐI CAU 

TƯ 

04/12 

 

 

PHỞ GÀ 
SỮA VINAMILK 

 

CƠM  

TRỨNG GÀ KHO THỊT 

       CANH ĐU ĐỦ NẤU THỊT 

                ĐẬU ĐŨA XÀO 

CHÁO THỊT BÒ 

 
SỮA CHUA SUSU 

NĂM 

05/12 

 

CHÁO TÔM THỊT 
SỮA VINAMILK 

 

CƠM  

 CÁ THU KHO CÀ VỚI THỊT 

CANH RAU NẤU THỊT 

BÔNG CẢI XÀO VỚI KHÓM 

BÚN KHÔ NẤU THỊT RAU CÂU DỪA 

SÁU 

06/12 

 

 

BÚN RIÊU CUA 
SỮA VINAMILK 

 

CƠM  

LẠP XƯỞNG RAM 
CANH KHOAI MỠ NẤU TÔM KHÔ 

RAU MUỐNG XÀO NẤM BÀO NGƯ 

CHÁO HẢI SẢN 

 

SỮA CHUA 

VINAMILK 

BẢY 

07/12 

BÁNH CANH 
SỮA VINAMILK 

 

CƠM  

TRỨNG CHIÊN 

CANH BẦU NẤU TÔM KHÔ 

CẢI THẢO XÀO 

 

SÚP NUI SAO  ĐU ĐỦ CHÍN 



THỰC ĐƠN TUẦN 02 THÁNG 12.2024 (TỪ 09/12 ĐẾN 14/12/2024)  

 

THỨ ĂN SÁNG ĂN TRƯA ĂN XẾ TRÁNG MIỆNG 

HAI 

09/12 

 

CHÁO LƯƠN NẤU 

ĐẬU XANH 
SỮA VINAMILK 

 

CƠM  

CÁ BASA MUỐI SẢ CHIÊN 

          CANH BÍ ĐỎ NẤU THỊT 

        KHÓM XÀO CHUA NGỌT 

NUI NẤU THỊT CHUỐI CAU 

BA 

10/12 

 

 

BÚN CÁ THU 
SỮA VINAMILK 

 

CƠM  

TÔM RAM THỊT 

       CANH ĐU ĐỦ NẤU THỊT 

             ĐẬU COVE XÀO 

CHÁO DINH DƯỠNG 
DƯA HẤU 

 

TƯ 

11/12 

 

PHỞ BÒ 
SỮA VINAMILK 

 

CƠM  

ĐẬU HŨ BASA KHO THỊT 

CANH BÍ XANH NẤU TÔM KHÔ 

SÚP LƠ XÀO KHÓM 

BÚN KHÔ NẤU THỊT SỮA CHUA SUSU 

NĂM 

12/12 

 

BÚN BÒ 
SỮA VINAMILK 

 

CƠM  

TRỨNG CHIÊN 

CANH KHOAI MỠ TÔM KHÔ 

CẢI THẢO XÀO 

SÚP NUI SAO TRỨNG 

CÚT 
RAU CÂU DỪA 

SÁU 

13/12 

 

BÚN RIÊU CUA 
SỮA VINAMILK 

 

CƠM CHIÊN DƯƠNG CHÂU 

       CANH BẦU NẤU THỊT 

    RAU MUỐNG XÀO NẤM RƠM 

 

CHÁO GÀ NẤU HẠT SEN 
SỮA CHUA 

VINAMILK 

BẢY 

14/12 

MIẾN NẤU THỊT 
SỮA VINAMILK 

 

CƠM  

TRỨNG CÚT KHO THỊT 

CANH BÍ ĐỎ NẤU THỊT 

MƯỚP XÀO 

 

CHÁO THỊT BÒ DƯA HẤU 



THỰC ĐƠN TUẦN 03 THÁNG 12.2024 (TỪ 16/12 ĐẾN 21/12/2024)  

 

THỨ 
ĂN SÁNG 

 
ĂN TRƯA ĂN XẾ TRÁNG MIỆNG 

HAI 

16/12 

HỦ TÍU NẤU THỊT 
SỮA VINAMILK 

 

CƠM  

CÁ DIÊU HỒNG MUỐI SẢ CHIÊN 

       CANH CHUA NẤU THỊT 

         MƯỚP XÀO NẤM RƠM 

MÌ NẤU THỊT NHO MỸ ĐỎ  

BA 

17/12 

 

CHÁO DINH DƯỠNG 
SỮA VINAMILK 

 

CƠM 

ĐÙI GÀ RAM NƯỚC DỪA 

                   CANH BÍ ĐỎ 

  CẢI THÌA XÀO NẤM BÀO NGƯ 

SÚP NUI SAO CHUỐI CAU 

TƯ 

18/12 

 

 

PHỞ GÀ 
SỮA VINAMILK 

 

CƠM  

TRỨNG GÀ KHO THỊT 

       CANH ĐU ĐỦ NẤU THỊT 

                ĐẬU ĐŨA XÀO 

CHÁO THỊT BÒ 

 
SỮA CHUA SUSU 

NĂM 

19/12 

 

CHÁO TÔM THỊT 
SỮA VINAMILK 

 

CƠM  

 CÁ THU KHO CÀ VỚI THỊT 

CANH RAU NẤU THỊT 

BÔNG CẢI XÀO VỚI KHÓM 

BÚN KHÔ NẤU THỊT RAU CÂU DỪA 

SÁU 

20/12 

 

 

BÚN RIÊU CUA 
SỮA VINAMILK 

 

CƠM  

LẠP XƯỞNG RAM 
CANH KHOAI MỠ NẤU TÔM KHÔ 

RAU MUỐNG XÀO NẤM BÀO NGƯ 

CHÁO HẢI SẢN 

 

SỮA CHUA 

VINAMILK 

BẢY 

21/12 

BÁNH CANH 
SỮA VINAMILK 

 

CƠM  

TRỨNG CHIÊN 

CANH BẦU NẤU TÔM KHÔ 

CẢI THẢO XÀO 

 

SÚP NUI SAO  ĐU ĐỦ CHÍN 



THỰC ĐƠN TUẦN 04 THÁNG 12.2024 (TỪ 23/12 ĐẾN 28/12/2024)  

 

THỨ ĂN SÁNG ĂN TRƯA ĂN XẾ TRÁNG MIỆNG 

HAI 

23/12 

 

CHÁO LƯƠN NẤU 

ĐẬU XANH 
SỮA VINAMILK 

 

CƠM  

CÁ BASA MUỐI SẢ CHIÊN 

          CANH BÍ ĐỎ NẤU THỊT 

        KHÓM XÀO CHUA NGỌT 

NUI NẤU THỊT CHUỐI CAU 

BA 

24/12 

 

 

BÚN CÁ THU 
SỮA VINAMILK 

 

CƠM  

TÔM RAM THỊT 

       CANH RAU CỦ NẤU THỊT 

             ĐẬU COVE XÀO 

CHÁO DINH DƯỠNG 
DƯA HẤU 

 

TƯ 

25/12 

 

PHỞ BÒ 
SỮA VINAMILK 

 

CƠM  

ĐẬU HŨ BASA KHO THỊT 

CANH BÍ XANH NẤU TÔM KHÔ 

SÚP LƠ XÀO KHÓM 

BÚN KHÔ NẤU THỊT SỮA CHUA SUSU 

NĂM 

26/12 

 

BÚN BÒ 
SỮA VINAMILK 

 

CƠM  

TRỨNG CHIÊN 

CANH KHOAI MỠ TÔM KHÔ 

CẢI THẢO XÀO 

SÚP NUI SAO TRỨNG 

CÚT 
RAU CÂU DỪA 

SÁU 

27/12 

 

BÚN RIÊU CUA 
SỮA VINAMILK 

 

CƠM CHIÊN DƯƠNG CHÂU 

       CANH BẦU NẤU THỊT 

    RAU MUỐNG XÀO NẤM RƠM 

 

CHÁO GÀ NẤU HẠT SEN 
SỮA CHUA 

VINAMILK 

BẢY 

28/12 

MIẾN NẤU THỊT 
SỮA VINAMILK 

 

CƠM  

TRỨNG CÚT KHO THỊT 

CANH BÍ ĐỎ NẤU THỊT 

MƯỚP XÀO 

 

CHÁO THỊT BÒ DƯA HẤU 



 


